
Phụ lục II
Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản theo các cấp độ
I. CẤP ĐỘ TỪ 1-3 (khoảng điểm TOEIC từ 10 - 245)


Ở các cấp trình độ này, người học phụ thuộc rất nhiều vào trí nhớ hoặc khả năng học thuộc lòng vì vậy việc đưa ra những chỉ số xác định về khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp cơ bản và độ chính xác sẽ không đảm bảo hiệu quả.


Nhìn chung những gì người học thu nhận được ở các cấp độ này còn rất hạn chế chủ yếu dựa trên việc vận dụng các đoạn, các câu ngắn, rời rạc, phạm vi giao tiếp hầu như chỉ giới hạn trong các công việc đơn giản cần ít Tiếng Anh. Người học sẽ chủ yếu được làm quen với việc đặt ra hay trả lời những câu hỏi đơn giản, cụ thể và dễ nhớ hay thu nhận thêm vốn từ vựng thông dụng trong công việc cũng như đời sống hàng ngày. Cụ thể hơn đó là người học sẽ có khả năng cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, tham gia vào các giao tiếp hay các hoạt động xã hội tối thiểu.

II. CẤP ĐỘ TỪ 4-7 (khoảng điểm TOEIC từ 250 - 495)
1. Câu đơn

· Trật tự từ trong các câu đơn:
·  Chủ ngữ - động từ - tân ngữ (subject-verb-object), ví dụ:  She likes apples;
·  Chủ ngữ - động từ - trạng ngữ (subject-verb-adverb), ví dụ: He speaks slowly;
·  Chủ ngữ - động từ - tính từ (subject-verb-adjective), ví dụ: My bag is heavy;
·  Chủ ngữ - động từ - cụm giới từ (subject-verb-prepositional phrase), ví dụ: He lives in London.
· Trật tự từ trong các câu mệnh lệnh thức, ví dụ: Keep left.
· Cấu trúc There is/are + noun (+ prepositional phrase).
· Câu hỏi dạng Có/ không (yes/no questions), ví dụ: Do you know the address?
· Câu hỏi Wh (Wh- questions), ví dụ: What time is it?
· Các từ để hỏi như what/who/where/how much/how many.
· Dạng rút gọn của động từ. 
· Mệnh lệnh thức, ví dụ: Stop! Don’t touch!
2. Cụm danh từ

· Danh từ dạng số nhiều có quy tắc và bất quy tắc, ví dụ: days, books, men, women…
· Danh từ không đếm được, ví dụ: weather, traffic…
· Danh từ chỉ tên riêng.
· Đại từ chỉ định, ví dụ: this/that/these/those.
· Từ hạn định chỉ số lượng, ví dụ: some/a lot of.
· Mạo từ hạn định a/an sử dụng với danh từ đếm được số ít, ví dụ: an apple, a pen…
· Mạo từ hạn định the, ví dụ: the floor, the door…
· Từ chỉ sở hữu: my/your/his/her, v.v..
3. Các thì của động từ và từ chỉ thời gian trong câu khẳng định, nghi vấn, phủ định và các dạng câu ngắn
· Thì hiện tại đơn giản của:
·  Động từ to be/have/do: I am from Vietnam;
·  Động từ thường: He works in the evening/ Do you like music?

·  Động từ Have got chỉ sở hữu: I’ve got a car.

· Thì hiện tại tiếp diễn của:
·  Động từ thường: watching TV.
· Dạng rút ngắn của: 
·  Chủ ngữ và trợ động từ: They’re having lunch;
·  Trợ động từ và từ phủ định: We don’t eat meat.

· Động từ tình thái:
·  can + động từ nguyên thể để diễn đạt khả năng, ví dụ: He can drive;
·  would + like để yêu cầu, ví dụ: She’d like some tea;
·  sử dụng cùng các giới từ on, off, in, out, ví dụ: Switch the light off / Way out.
4. Tính từ

· Tính từ thường đứng sau động từ “to be”, ví dụ: hot/ cold/ young/ new/ old/ good/ bad.
5. Trạng từ và cụm giới từ
· Trạng từ và cụm giới từ thường dùng để chỉ địa điểm như: at home, on the left, on the table.
· Trạng từ đơn giản chỉ địa điểm, phương thức và thời gian,ví dụ: here, there, now, slowly.
· Sử dụng cùng từ chỉ cường độ very.
6. Từ nối

· Từ nối - then, next.
III. CẤP ĐỘ TỪ 8 -9 (khoảng điểm TOEIC từ 500 - 595)
1. Câu đơn và câu ghép

· Trật tự từ trong câu ghép, ví dụ:
·  Chủ ngữ-động từ-(tân ngữ) + và/nhưng + chủ ngữ-động từ-(tân ngữ);
(subject-verb-(object) + and/but + subject-verb-(object);
·  I work in a shop but my friend works in an office.
· Cấu trúc there was/were/there is going to be.
· Mệnh đề được nối bởi liên từ and/but/or.
· Động từ thường + đuôi ing.
· Động từ nguyên thể + to hoặc không có to, ví dụ:
·  We went shopping yesterday;
·  I want to buy some fruit;
·  I heard him come in.
· Câu hỏi bắt đầu với Wh.
· Câu hỏi so sánh.
· Câu hỏi lựa chọn.
· Các từ để hỏi từ để hỏi when, what time, how often, why, how và cách diễn đạt,
·  Ví dụ: Can you tell me...
· Câu khẳng định với câu hỏi đuôi, sử dụng các thời chính, ví dụ:
· You arrived last year, didn't you.
2. Cụm danh từ

· Danh từ đếm được và không đếm được,
·  Ví dụ. roads, trees, houses; happiness, water, information…
· Cụm danh từ đơn giản, ví dụ: a large red box.
· Tân ngữ và đại từ phản thân, ví dụ:
·  I gave him my book.
· Từ hạn định về số lượng - any, many, ví dụ:
·  Have you any oranges? We haven't many left.
· Cách sử dụng mạo từ gồm:
·  Mạo từ xác định và không có mạo từ sử dụng với danh từ không đếm được, ví dụ:
i) Water is important for life;
ii) The traffic is bad today.
·  Mạo từ xác định ở cấp so sánh hơn nhất, ví dụ: the best example…
·  Sở hữu cách “s” và đại từ sở hữu,
Ví dụ. mine, yours.
 3. Các dạng động từ và từ chỉ thời gian trong câu khẳng định, câu nghi vấn, câu phủ định và các dạng câu ngắn 

4. Thì hiện tại đơn giản
· Nội động từ và ngoại động từ thường với trạng từ chỉ tần suất và nhóm từ chỉ tần suất, ví dụ:
·  The children often eat apples;
·  They always go to school;
·  I see her every day.
· Thời quá khứ đơn giản của động từ thường và động từ bất qui tắc với từ chỉ thời gian như ago, ví dụ:
·  We went to the cinema yesterday;
·  I saw her two weeks ago.
· Thời tương lai thể hiện bằng: 
·  Hiện tại tiếp diễn, ví dụ: going to;
·  Sử dụng trạng từ chỉ thời gian, ví dụ: next week, in two days' time,…

ví dụ: We are meeting him at 6 o'clock. I'm going to wash my hair tonight.
5. Động từ khuyết thiếu và các dạng của nó với ý nghĩa tương đương:


- “must”  diễn tả sự bắt buộc;
·  “mustn't”  diễn tả sự cấm;
·  “have to” “had to” - diễn tả sự cần thiết;
·  “could” diễn tả yêu cầu, ví dụ: Could you?
·  “couldn't” diễn tả sự không thể.
· Cách sử dụng trạng từ chỉ tình thái đơn giản: possibly, probably, perhaps…
· Những cụm động từ phổ biến nhất, ví dụ: get on/off/up/down…
6. Tính từ

· Tính từ và trật tự tính từ, ví dụ:
·  A large black horse, a new red coat…
· So sánh hơn, các dạng bất qui tắc điển hình, ví dụ: good, better, wet, wetter, dark, darker…
7. Trạng từ và cụm giới từ

· Giới từ và cụm từ giới từ chỉ thời gian, địa điểm, ví dụ: until tomorrow, by next week, by the river, at midnight, at once…
· Trạng từ và cụm trạng từ đơn giản bao gồm:
·  chỉ thứ tự: after that…
·  chỉ thời gian và địa điểm: in the morning, at the bus stop…
·  chỉ tần suất: always, sometimes…
·  chỉ cách thức: carefully, quickly…
· Trật tự từ của trạng từ và cụm trạng từ, ví dụ: He always brought food to our house early in the morning.
· Sử dụng từ nhấn mạnh, ví dụ: really, quite, so…
8. Liên từ
· Trạng từ chỉ thứ tự, ví dụ: first, finally…
· Sử dụng những từ thay thế, ví dụ: I think so, I hope so…
· Những từ liên kết ngôn ngữ nói, ví dụ: Right. Well…/.[image: image1.png]
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